
   Tuần 9 (Từ ngày 3/11 đến ngày 7/11/2025)             Lớp 3A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

3/11 

Sáng 

1 25 HĐTN 
SKT.SHDC: Phong trào xây dựng tủ sách lớp 

học. CĐ: Giới thiệu sách theo chủ điểm  

Tài liệu 

sách hay 

2 57 TV ( Đọc ) 
Ôn tập giữa học kì 1(T1) BGĐT, 

BN 

3 58 TV( N-N) 
Ôn tập giữa học kì 1(T2) BGĐT, 

BP 

4 33 Tiếng Anh Unit 3: Animals - Lesson 1- Tiết 2  

Chiều 

5 41 Toán 
Thực hành vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ 

nhật và vẽ trang trí 

BGĐT, 

tranh 

6 9 Âm nhạc Học bài hát: Vui đến trường 
 

7 9 Tin học An toàn về điện khi sử dụng máy tính  

Ba 

4/11 

Sáng 

1 59 TV( Viết ) Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3) BGĐT 

2 17 GDTC Động tác vươn thở và động tác tay  - Tiết 2  

3 42 
Toán 

Khối lập phương, khối hộp chữ nhật BGĐT, 

BP 

4 17 
TNXH Ôn tập và  đánh giá giữa HK 1. Chủ đề 1,2 BGĐT, 

Phiếu BT 

Chiều 

5 34 Tiếng Anh Unit 3: Animals - Lesson 2 – Tiết 3  

6 9 Mĩ thuật Bài 3: Phong cảnh trung thu (Tiết 1)  

7  
Bổ trợ  

kiến thức 

Ôn luyện Toán BN 

Tư 

5/11 

Sáng 

1 60 TV( Đọc ) 
Ôn tập giữa học kì 1 ( Tiết 4 ) BGĐT, 

BN 

2 61 TV( Viết ) 
Ôn tập giữa học kì 1 ( Tiết 5 ) BGĐT, 

BP 

3 43 Toán 
Luyện tập chung – Tiết 1 BGĐT, 

BN 

4 17 TA TC Unit 3 part 2  

Chiều 

5 9 
Đạo đức  Quan tâm hàng xóm láng giềng – Tiết 4 BGĐT, 

phiếu 

6 18 GDTC Động tác chân , động tác lườn và động tác bụng 

- Tiết 1 

 

7  
Bổ trợ  

kiến thức 

Ôn luyện Tiếng Việt Bảng phụ 

 

Năm 

6/11 

Sáng 

1 9 Toán TA MIDTERM TEST 1: LISTENING + READING 

+ WRITING ( Kiểm tra giữa học kì I) 
 

2 62 TV( LT1) 
Ôn tập giữa học kì 1(T6) BGĐT, 

BN 

3 44 Toán Luyện tập chung  – Tiết 2 BGĐT, 

BP 

4 18 TNXH Ôn tập chủ đề trường học – Tiết 1 BGĐT 

Chiều 

5 35 Tiếng Anh Unit 3: Animals - Lesson 2 – Tiết 4  

6 9 Công nghệ Ôn tập giữa học kì 1 BGĐT 

7 26 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lớp học của 

em 
BGĐT 



 

Sáu 

7/11 

Sáng 

1 63 TV (LT2) Ôn tập giữa học kì 1 (T7) BGĐT, 

thẻ 

2 18 TATC Unit 3 part 2  

3 45 Toán Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số  (T1) BGĐT 

4 9 
Stem 

Robotic Unit 2: Blinking Traffic Light Activity 3 
 

Chiều 

5 27 
HĐTN SHL theo CĐ: Lớp học thân thương 

GD NSTLVM. Bài 6. Ngôi trường của em 

Nhận xét thi đua tuần  9  +  KH tuần 10 

Tư liệu, 

tranh ảnh 

về trường 

Sổ thi đua  

6 36 Tiếng Anh Unit 3: Animals - Lesson 2 – Tiết 5  

7 9 KNS Tôn trọng sự khác biệt - Tiết 1 BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 16 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

 

 

                       

                       

 

   Ngày 28 tháng 10 năm 2025  

   Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

     Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

  

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

   

 

 

 

 


